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      TÒA ÁN NHÂN DÂN 

       THỊ XÃ NGHI SƠN 

       TỈNH THANH HÓA 
 

Bản án số: 09/2022/DS-ST 

Ngày: 27/7/2022   

V/v:Tranh chấp bồi thường thiệt hại về 

sức khỏe bị xâm hại 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA 

 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lương Thị Cúc 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông: Lê Thế Hải 

 2. Ông: Trương Văn Bắc 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Viết Chiến - Thư ký Tòa án nhân dân, thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Bà Hà 

Thị Hường – Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 09/2022/TLST-DS, ngày 

04/3/2022, về việc  
" 
Tranh chấp bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại", theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 48/2022/QĐXXST- DS ngày 23 tháng 6 năm 2022 

và Quyết định hoãn phiên tòa số 09/QĐHPT ngày 01/7/2022, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Ng- sinh năm: 1987 – Có mặt 

Địa chỉ: TDP Nam H, phường Hải B, thị xã Nghi S, tỉnh Thanh H 

- Bị đơn: Chị Hà Thị Đ- sinh năm: 1980 – Vắng mặt 

Địa chỉ: TDP Liên V, phường Tĩnh H, thị xã Nghi S, tỉnh Thanh H 

+  Chị  Hà Thị Th– Sinh năm 1987 – Có mặt 

Địa chỉ: TDP Tân V, phường Hải B, thị xã Nghi S, tỉnh Thanh H 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện, bản tự khai và trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại 

phiên tòa nguyên đơn trình bày: 

Chị với chị Đ vàTh có quen biết nhau từ trước. Trước đó giữa chị và chị Th, 

Đkhông có mâu thuẫn gì. Nguyên nhân xẩy ra sự việc xô xát giữa chị và chị Th, Đ là 

do mẹ chị bị mất cá dẫn đến mẹ chị và chị Th đánh nhau, sau đó chị xuống lai cá thì 

dẫn đến chị và cô Th đánh nhau, quá trình đánh nhau chị bị chị Th cắn vào đầu gối 

chân và chảy máu mũi, chị có túm đầu cô Th. Sau đó được mọi người can thì ra về, 

chị Th có làm đơn ra công an phường Hải B để giải quyết, công an phường có hẹn chị 

14h chiều cùng ngày ra làm việc đến 12h30’ cùng ngày chị Th, chị Đ ra gây sự và tập 
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trung đánh chị, chị Th với chị Đ dùng tay cào cấu vào má trái làm má trái bị chảy 

máu, xước mặt, túm đầu sau đó chị vào báo cáo với công an phường Hải B, công an 

cho chị sang trạm xá để khám thương và tiến hành làm việc với các bên. Do vết 

thương quá sâu và mất thẩm mỹ dẫn đến chị phải đi điều trị tại trung tâm thẩm mỹ, 

trước khi đi chị có báo cáo với công an phường và công an phường bảo cứ đi điều trị 

rồi về giải quyết sau. Chị điều trị ở trạm xá do vết thương không lành nên điều trị tại 

thẩm mỹ viện quốc tế Kored, thời gian ba tháng sau đó tôi tiếp tục điều trị tại phòng 

khám của bác sỹ Hoàng Thị Ngọ trong thời gian 03 tháng mỗi tháng là một lần và 

mất 07 ngày điều trị. Chị yêu cầu chị Đ và chị Th bồi thường cho tôi tiền điều trị và 

mất thu nhập như sau: 

+ Điều trị tại trạm xá Hải Bình: 140.000đ; Điều trị tại Thẩm mỹ viện Quốc tế 

Kored: 5.500.000đ; Điều trị tại nhà bác sỹ Ngọ: 6.440.000đ; tiền xe đi về: 500.000đ; 

Tiền bồi dưỡng sức khỏe; 01 triệu đồng; Tiền mất thu nhập: 2.600.000đ và tiền tổn 

thất tinh thần: 05 triệu đồng. Tổng cộng là 21.140.000đ. 

Tại biên bản lấy lời khai bị đơn cũng như trong phiên hòa giải trình bày như 

sau: Khoảng 03h sáng ngày 08/01/2021, cô chị điện xuống để mua cá, chị mua cả lô 

hàng cả xấu và đẹp cùng một giá, mẹ cô Ng giấu hai khay cá đẹp để mua bằng giá 

giống chị, cô Đen không biết lục ra cân cho chị sau đó mẹ cô Ng la hét, chửi bới, đổ 

hai khay cá ra ngoài mưa, chị có giằng lại mẹ cô Ng giằng chị, sau đó mẹ cô Ng  

xông vào đánh chị mấy lần nhưng không được, đến khi mẹ cô Ng điện cô Ng ra đánh 

chị, trước khi mẹ cô Ng điện cô Ng chị đã giải tích rõ không phải chị lấy cá sau đó 

hai mẹ con nhà cô Ng chận đánh chị luôn, mẹ cô Ng đè lên người chị, cô Ng túm tóc, 

vật ngửa ra cào mặt chị, còn mẹ cô Ng đấm đá, chận lên người, sau đó mọi người can 

ra thì mẹ cô Ng đè lần hai, đánh chị, cắn vào thái dương bên phải chị rồi mọi người 

can ngăn, cô Ng bảo chị phải nhường mẹ cô ấy. Chị gái chị điện cho cô Ng thì cô Ng 

nói đánh nhầm người, cô Ng bình thản ra về còn chị em chị tiếp tục ra bán cá rồi chị 

đi báo công an phường Hải Bình sau đó do mẹ con cô Ng ra chợ chửi bới chị nhiều 

nên chị có gặp chị gái tên là Hà Thị Đ, và bảo cô Ng đánh chị xong, không xin lỗi lại 

còn chửi bới, sau đó chị ra chợ thấy cô Ng đang chửi bới chị Hà Thị Ph là chị gái chị 

nên chị tức quá lao vào cào mặt cô Ng như cô Ng cào mặt chị sau đó được chị gái tôi 

là Hà Thị Đ can ngăn thì chị ra về. Chị chỉ để ý việc lao vào đánh chị Ng còn chị Đ 

có đánh hay không thì  không biết. Chị Ng yêu cầu chị và chị Đ bồi thường tổng số 

tiền điều trị là 21.140.000đ quan điểm của chị chỉ bồi thường số tiền 02 triệu lý do là 

mẹ con nhà cô Ng đánh chị trước, mặt chị cũng bị cào cấu nên chị cũng phải điều trị, 

tinh thần không ổn định. Sau khi bị đánh do không có tiền nên không đi điều trị ở đâu 

cả vì vậy chị chỉ bồi thường cho cô Ng 02 triệu đồng. 

Quá trình giải quyết vụ án Tòa án đã nhiều lần triệu tập chị Đ nhưng chị Đ 

không chấp hành theo giấy triệu tập nên Tòa án không thể làm việc được với chị Đ. 

Tại phiên tòa các đương sự vẫn giữ nguyên ý kiến của mình và đề nghị HĐXX 

giải quyết theo quy định của pháp luật. 
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghi Sơn phát biểu ý kiến: Về việc tuân 

theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán Hội đồng xét 

xử, Thư ký Tòa án kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử 

vào nghị án là đúng với quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Nguyên đơn, bị đơn đã 

thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự. Về nội dung đề nghị HĐXX áp dụng: Căn cứ khoản 6 Điều 26; điểm a khoản 

1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39; điểm b khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 

của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 584, 585, 586, 587 và 590 BLDS; điểm a khoản 3 

Điều 27 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Toà án, điểm d mục 1.3 Điều 1 phần II danh mục lệ phí, án phí Tòa 

án. 

1. Chấp nhận một phần đơn khởi kiện của chị Nguyễn Thị Ng:  

Chị Đ và chị Th phải chịu trách nhiệm bồi thường với tổng số tiền 

13.610.000đ. chị Th số tiền 6.805.000đ và chị Đ6.805.000đ. 

Cụ thể từng khoản như sau; 

+ Tiền điều trị tại Trạm xá phường Hải Bình: 140.000đ 

+ Tiền điều trị tại Thẩm mỹ viện Kored: 5.500.000 đồng. 

+ Tiền xe đi về trong quá trình điều trị là 500.000đ;  

+ Tiền mất thu nhập trong thời gian chị điều trị tại nhà 06 ngày và 04 ngày tại 

Thẩm mỹ viện Kored là: 10 ngày x 200.00đ = 2.000.000đ. 

+ Tiền tổn thất tinh thần 03 tháng lương cơ bản tương đương 4.470.000đ. 

+ Tiền bồi dưỡng sức khỏe một lần: 1.000.000đ. 

2. Về án phí: Chị Ng không phải chịu án phí Dân sự có giá ngạch 

+ Chị  Hà Thị Th và Hà Thị Đ mỗi người phải nộp 300.000đ án phí dân sự sơ 

thẩm có giá ngạch.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa 

và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Chị Nguyễn Thị Ng khởi kiện yêu cầu chị Hà Thị Đ và  

Hà Thị Th bồi thường thiệt hại về hành vi xâm hại sức khỏe là tranh chấp, thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại khoản 6 Điều 26 của Bộ luật tố tụng 

dân sự. Bị đơn có nơi cư trú trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá nên vụ án 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố 

tụng dân sự. 

Tại phiên tòa, cũng như trong quá trình giải quyết vụ án chị Hà Thị Đ đã được 

Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn không có mặt, nên Hội đồng xét xử căn cứ điểm b 
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khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự tiến hành xét xử vụ 

án vắng mặt. 

[2] Về yêu cầu của nguyên đơn và bị đơn: Quá trình giải quyết vụ án cũng như 

tại phiên tòa các đương sự đều thừa nhận vào khoảng 12h30’ ngày 08/01/2021, tại 

chợ Hải Bình, chị Nguyễn Thị Ng và chị Hà Thị Th, Hà Thị Đ có xảy ra xô xát, đánh 

nhau, chị  Hà Thị Th có dùng tay cào vào mặt chị Ng, hậu quả làm chị Ng bị nhiều 

vết xước, chảy máu hai bên má và vùng trán bên trái. Điều này cả chị Ng và chịTh 

đều thừa nhận nên đây là tình tiết sự kiện chứng cứ không phải chứng minh theo quy 

định tại Điều 92 BLTTDS. 

Đối với chị Hà Thị Đ không có mặt trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án tuy 

nhiên Tòa án đã thu thập được lời khai của chị Hà Thị Đ tại Công an phường Hải 

Bình. Tại bản khai chị Đ thừa nhận: “Vào khoảng 12h30 phút Đ và Th có xảy ra va 

chạm, xô xát, đánh nhau với Ng, lúc xảy ra đánh nhau Th xông vào vật ngửa Ng và 

dùng tay giật tóc, cấu vào mặt Ng làm chị Ng bị xước da chảy máu, cùng lúc này tôi 

lao vào đánh Ng, có dùng tay va chạm vào người Ng còn vào đâu thì không rõ...” 

điều này chứng tỏ chị Hà Thị Đ có cùng với  Hà Thị Th đánh chị Ng và gây ra các vết 

thương tại vùng mặt của chị Ng nên việc chị Ng khởi kiện yêu cầu Chị Đ và Th bồi 

thường thiệt hại chi phí chữa trị các vết thương tại vùng mặt là hoàn toàn chính xác 

và căn cứ vào Điều 587 BLDS buộc chị Đ phải có trách nhiệm liên đới bồi thường 

cho chị Ng. 

Xét về nguyên nhân xảy ra sự việc HĐXX thấy: Qua lời khai của chị Ng, chị 

Th và các tài liệu chứng cứ thu thập được tại Công an phường Hải Bình HĐXX thấy: 

Nguyên nhân xảy ra sự việc xuất phát từ việc buổi sáng ngày 08/01/2021do nghi 

nghờ về việc bị mất cá nên mẹ chị Ng và chị Ng có đánh chị Th, cào vào mặt chị Th 

sau đó được mọi người can ngăn nên cả ba người ra về, chị Th lên Công an phường 

Hải Bình báo cáo hẹn 14 giờ ngày 08/01/2021 sẽ giải quyết nhưng đến trưa ngày 

08/01/2021, chị Th và chị Đ có đến dùng tay túm tóc và cào vào mặt chị làm hai má 

và vùng trán của chị Ng bị thương tại chợ cá Hải Bình. Vì vậy cả ba đương sự đều có 

lỗi trong vụ án này và đều bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây tổn hại cho 

sức khỏe người khác. 

[3] Xét về yêu cầu bồi thường: Chị Ng yêu cầu chị Đ và Th phải bồi thường 

cho chị các khoản như sau: 

- Chi phí điều trị tại trạm xá phường Hải Bình: 140.000đ 

- Chi phí điều trị tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Kored: 5.500.000đ 

- Chi phí điều trị tại phòng khám tư của bác sỹ Ngọ: 6.440.000đ 

- Tiền xe đi, về điều trị vết thương tại TP. Thanh Hóa là: 500.000đ 

- Thu nhập thực tế bị giảm sút trong thời gian đi điều trị: 13 ngày x 200.000đ = 

2.600.000đ. 

- Tiền bồi thường tổn thất tinh thần do để lại các vết sẹo trên mặt, ảnh hưởng 

đến thẩm mỹ: 05 triệu đồng. 
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- Tiền bồi dưỡng sức khỏe một lần: 01 triệu. 

Tổng cộng: 21.140.000đ. 

Xét về yêu cầu bồi thường của chị Ng HĐXX thấy có căn cứ và cần được chấp 

nhận như sau: chi phí điều trị tại trạm xá phường Hải Bình là 140.000đ; Do quá trình 

đánh nhau cả chị Đ và Th đều thừa nhận dùng tay cào cấu vào mặt nên ảnh hưởng 

đến thẩm mỹ khuôn mặt chị Ng (có anh chụp kèm theo) nên việc chị điều trị tại Thẩm 

mỹ viện Kored là đúng và có phiếu thu tiền của thẩm mỹ viện nên được chấp nhận: 

5.500.000 đồng; Tiền xe đi về trong quá trình điều trị là 500.000đ; Tiền mất thu nhập 

trong thời gian chị điều trị tại nhà 06 ngày và 04 ngày tại Thẩm mỹ viện Kored là: 10 

ngày x 200.00đ = 02 triệu; Do chị từ chối đi giám định sức khỏe nên không có căn cứ 

xác định bị tổn thất bao nhiêu phần trăm sức khỏe nên HĐXX không có căn cứ xác 

định tiền bồi dưỡng sức khỏe một lần theo yêu cầu của chị; Đối với tiền tổn thất tinh 

thần HĐXX áp dụng cho chị 01 tháng lương cơ bản tương đương 1.490.000đ; Đối 

với chi phí điều trị tại phòng khám của bác sỹ Ngọ không có căn cứ, trong quá trình 

điều trị tại thẩm mỹ viện chị Ng tự ý bỏ giữa chừng chuyển sang phòng khám của bác 

sỹ Hoàng Thị Ngọ theo lời khai của chị Ng hơn nữa phiếu thanh toán tiền điều trị 

không có chữ ký cũng như dấu của phòng khám bác sỹ Hoàng Thị Ngọ nên không 

được chấp nhận. Tổng số tiền chị được HĐXX chấp nhận là 9.630.000đ. 

 [4] Về án phí: Do yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận nên bị đơn 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.  

Đối với phần yêu cầu vượt quá xét thấy đây là yêu cầu bồi thường sức khỏe 

nên chị Ng không phải chịu án phí về phần vượt quá phần được chấp nhận. 

[5] Đối với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về phần bồi 

thường sức khỏe một lần và tiền tổn thất tinh thần không phù hợp với nhận định của 

HĐXX nên HĐXX không chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 6 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39; 

điểm b khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 584, 

585, 586, 587 và 590 BLDS; điểm a khoản 3 Điều 27 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án, điểm d 

mục 1.3 Điều 1 phần II danh mục lệ phí, án phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần đơn khởi kiện của chị Nguyễn Thị Ng:  

- Buộc chị Hà Thị Đ và  Hà Thị Th mỗi người phải bồi thường cho chị Ng số 

tiền: 4.815.000đ các khoản tiền cụ thể như sau; 

+ Tiền điều trị tại Trạm xá phường Hải Bình: 140.000đ 

+ Tiền điều trị tại Thẩm mỹ viện Kored: 5.500.000đ. 

+ Tiền xe đi về trong quá trình điều trị là 500.000đ;  
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+ Tiền mất thu nhập trong thời gian chị điều trị tại nhà 06 ngày và 04 ngày tại 

Thẩm mỹ viện Kored là: 10 ngày x 200.00đ = 02 triệu. 

+ Tiền tổn thất tinh thần 01 tháng lương cơ bản tương đương 1.490.000đ. 

Tổng cộng: 9.630.000đ. 

2. Kể từ ngày chị Ng có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, 

chị Đ và Th còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015, trừ trường hợp 

pháp luật có quy đinh khác. 

3. Về án phí: Chị Ng không phải chịu án phí Dân sự có giá ngạch 

+ Chị  Hà Thị Th và Hà Thị Đ mỗi người phải nộp 300.000đ án phí dân sự sơ 

thẩm có giá ngạch.  

4. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của 

Luật thi hành án dân sự. 

Án xử sơ thẩm công khai có mặt chị Ngvà chị Thủy, vắng mặt chị Đông. Chị 

NgvàThđược quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, chị 

Đđược quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc niêm yết bản án. 

 
Nơi nhận:                                                                       

- TAND tỉnh Thanh Hoá;                                                         

- VKSND thị xã Nghi Sơn; 

- Chi cục THADS thị xã Nghi Sơn; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Lƣơng Thị Cúc 

 
 


